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	STT
	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	CHỈ BÁO/BIỂU HIỆN

	1
	CHƯƠNG 3: Quá trình giành độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.
	Bài 5: Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á.
	TH1: Trình bày được quá trình các nước thực dân phương Tây xâm lược và thiết lập nền thống trị ở Đông Nam Á.
	- TH1.1: Nhận diện được các nước thực dân phương Tây xâm lược Đông Nam Á.
- TH1.2: Trình bày được quá trình thiết lập nền thống trị của các nước thực dân phương Tây ở Đông Nam Á.

	
	
	
	TH2: Trình bày được công cuộc cải cách ở Siam.
	- TH2.1: Trình bày được bối cảnh công cuộc cải cách ở Siam.
- TH2.2: Nêu được nội dung công cuộc cải cách ở Siam.
- TH2.3: Nêu được ý nghĩa công cuộc cải cách ở Siam.

	
	
	
	NT1: Giải thích được vì sao Siam là nước duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.
	- NT1.1: Phân tích được vai trò của Rama V trong cải cách ở Siam.
- NT1.2: Phân tích được chính sách ngoại giao của Siam.
- NT1.3: Giải thích được vì sao Siam là nước duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.

	
	
	
	VD1: Lí giải được vì sao trong cùng bối cảnh, Vương quốc Siam đã thực hiện thành công cuộc cải cách, trong khi cải cách ở Việt Nam lại không thành công.
	- VD1.1: Liên hệ được cuộc cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.
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	Bài 6: Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á. 
	TH1: Tóm tắt được nét chính về cuộc đấu tranh chống thực dân xâm lược ở một số nước Đông Nam Á.
	- TH1.1: Xác định được tên một số cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thực dân xâm lược ở Đông Nam Á.
- TH1.2: Tóm tắt được nét chính về cuộc đấu tranh chống thực dân xâm lược ở một số nước Đông Nam Á.

	
	
	
	TH2: Nêu được các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á.
	- TH2.1: Trình bày được các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á.
- TH2.2: Trình bày được nội dung, hình thức đấu tranh, lãnh đạo…

	
	
	
	TH3: Tóm tắt được nét chính về quá trình tái thiết và phát triển ở Đông Nam Á.
	- TH3.1: Trình bày được chiến lược phát triển kinh tế của nhóm 5 nước ASEAN.
- TH3.2: Trình bày được quá trình phát triển của nhóm các nước Đông Dương.
- TH3.3: Trình bày được quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á khác.

	
	
	
	NT1: Nêu được ảnh hưởng của chế độ thực dân đối với các thuộc địa.
	- NT1.1: Nêu được ảnh hưởng của chế độ thực dân đối với các thuộc địa về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội.

	
	
	
	NT2: Có ý thức trân trọng những thành quả đấu tranh giành độc lập và phát triển của các dân tộc ở Đông Nam Á hiện nay.
	- NT2.1: Trân trọng những thành quả đấu tranh giành độc lập và phát triển của các dân tộc ở Đông Nam Á hiện nay.

	
	
	
	VD1: Liên hệ được những ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân đối với Việt Nam.
	- VD1.1: Liên hệ được những ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân đối với Việt Nam về kinh tế.
- VD1.2: Liên hệ được những ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân đối với Việt Nam về chính trị.
- VD1.3: Liên hệ được những ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân đối với Việt Nam về văn hóa - xã hội.
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	Chương 4: Chiến tranh bảo vệ tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945).
	Bài 7: Chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1945).
	TH1: Nêu được vị trí địa chiến lược của Việt Nam.
	- TH1.1: Nêu được vị trí của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.
- TH1.2: Trình bày được vị trí địa chiến lược của Việt Nam.

	
	
	
	TH2: Nêu được nội dung chính của các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu và những cuộc kháng chiến không thành công của Việt Nam về thời gian, địa điểm, quân xâm lược, diễn biến chính và kết quả.
	- TH2.1: Trình bày được nội dung chính của các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu của Việt Nam.
- TH2.2: Trình bày được nội dung chính của những cuộc kháng chiến không thành công của Việt Nam.

	
	
	
	NT1: Phân tích được vai trò, ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam.
	- NT1.1: Phân tích được vai trò của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam.
- NT1.2: Phân tích được ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam.

	
	
	
	NT2: Giải thích được nguyên nhân chính dẫn tới thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược.
	- NT2.1: Giải thích được nguyên nhân chủ quan dẫn tới thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược.
- NT2.2: Giải thích được nguyên nhân khách quan dẫn tới thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược.

	
	
	
	NT3: Giải thích được nguyên nhân không thành công của một số cuộc kháng chiến trong lịch sử.
	- NT3.1: Giải thích được nguyên nhân chủ quan dẫn tới không thành công của một số cuộc kháng chiến trong lịch sử.
- NT3.2: Giải thích được nguyên nhân khách quan dẫn tới không thành công của một số cuộc kháng chiến trong lịch sử.

	
	
	
	NT4: Nhận thức được giá trị của những bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
	- NT4.1: Nhận thức được giá trị của những bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

	
	
	
	VD1: Rút ra được những bài học lịch sử cơ bản từ lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
	- VD1.1: Rút ra được những bài học lịch sử cơ bản từ lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

	
	
	
	VD2: Có ý thức trân trọng, tự hào về truyền thống đấu tranh bảo vệ, xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam, sẵn sàng tham công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương và đóng góp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
	- VD2.1: Sẵn sàng tham công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương và đóng góp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
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	Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN – đến cuối thế kỉ XIX).
	TH1: Trình bày được nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc.
	- TH1.1: Nêu được tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc.
- TH1.2: Trình bày được nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc.

	
	
	
	TH2: Nêu được bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của khởi nghĩa Lam Sơn, phong trào Tây Sơn.
	- TH2.1: Nêu được bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của khởi nghĩa Lam Sơn.
- TH2.2: Nêu được bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của phong trào Tây Sơn.

	
	
	
	NT1: Nêu được ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc.
	- NT1.1: Nêu được ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc.

	
	
	
	NT2: Nêu được ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn.
	- NT2.1: Nêu được ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn.

	
	
	
	NT3: Nêu được ý nghĩa của phong trào Tây Sơn.
	- NT3.1: Nêu được ý nghĩa của phong trào Tây Sơn.

	
	
	
	VD1: Rút ra được những bài học lịch sử chính của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam về quá trình vận động, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia, vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, nghệ thuật quân sự.
	- VD1.1: Rút ra được bài học về quá trình tập hợp quần chúng nhân dân.
- VD1.2: Rút ra được bài học về vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc.
- VD1.3: Rút ra được bài học về nghệ thuật quân sự.

	
	
	
	VD2: Nêu được các bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
	- VD2.1: Liên hệ được một bài học lịch sử chính của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam được vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

	
	
	
	VD3: Tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam trong lịch sử, sẵn sàng tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	- VD3.1: Sẵn sàng tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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